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1 3 4 5 6 7 8

1 Đinh Thị Hà 18/06/2004 Nữ Thái 014304013438 CĐ GD MN K61A

2 Quàng Thị Cúc 20/05/1998 Nữ Thái 014198006761 CĐ GD MN K61A

3 Lò Thị Hương Giang 16/08/2005 Nữ Thái 014305001349 CĐ GD MN K61A

4 Quàng Thảo Linh 28/12/2001 Nữ Thái 014301001618 CĐ GD MN K61A

5 Thào Thị Nụ 23/01/2006 Nữ Mông 014306013178 CĐ GD MN K61A

6 Lò Thị Bích Hạnh 20/01/2005 Nữ Thái 014305009981 CĐ GD MN K61A

7 Mùa Thị Trăng 20/09/2006 Nữ Mông 014306010934 CĐ GD MN K61A

8 Lò Văn Du 15/08/2000 Nam Thái 014200004634 CĐ GD MN K61A

9 Lò Thị Thanh Thảo 10/01/2004 Nữ Thái 014304005576 CĐ GD MN K61A

10 Quàng Thị Bích Ngọc 14/07/2005 Nữ Thái 014305004231 CĐ GD MN K61A

11 Đinh Thị Minh Thương 05/06/2005 Nữ Mường 014305002319 CĐ GD MN K61A

12 Quàng Thị Hồng Tươi 21/09/2004 Nữ Thái 014304002726 CĐ GD MN K61A

13 Ly Thị Mai 02/09/2006 Nữ Mông 014306012390 CĐ GD MN K61A

14 Cầm Thị Hằng 05/01/1999 Nữ Thái 014199002653 CĐ GD MN K61A

15 Lường Minh Thúy 25/09/2005 Nữ Thái 014305002285 CĐ GD MN K61A

16 Sộng Mai Sy 22/11/2006 Nữ Mông 014306009795 CĐ GD MN K61A

17 Thào Thị Dữ 01/02/2006 Nữ Mông 014306010242 CĐ GD MN K61A

18 Tòng Ngọc Ánh 21/12/2005 Nữ Thái 014305002915 CĐ GD MN K61A

19 Đinh Thị Hồng Vy 20/06/2001 Nữ Mường 014301008515 CĐ GD MN K61A

20 Cà Thị Quyên 21/09/2005 Nữ Thái 014305003179 CĐ GD MN K61A

21 Sồng Thị Sông 14/04/2004 Nữ Mông 014304003632 CĐ GD MN K61A

22 Giàng Thị Nú 16/10/2004 Nữ Mông 014304012781 CĐ GD MN K61A

23 Vừ Thị Nhi 20/07/2003 Nữ Mông 014303001822 CĐ GD MN K61A

24 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/01/2006 Nữ Kinh 014306002482 CĐ GD MN K61A

25 Lò Thị Xiểng 05/10/2005 Nữ Thái 014305008452 CĐ GD MN K61A

26 Vì Thị Thanh Trà 08/03/2006 Nữ Thái 014306002775 CĐ GD MN K61A

27 Lò Thị Mai Duyên 12/11/2006 Nữ Thái 014306003248 CĐ GD MN K61B

28 Thào Thị Dâu 10/06/2006 Nữ Mông 014306009843 CĐ GD MN K61B

29 Cà Thị Hằng 18/10/2006 Nữ Thái 014306000208 CĐ GD MN K61B

30 Lò Thị Ngân 14/08/2005 Nữ Thái 014305009733 CĐ GD MN K61B

31 Lèo Thị Hảo 12/08/2006 Nữ Thái 014306001873 CĐ GD MN K61B

32 Mào Thúy Kiều 11/09/1999 Nữ Thái 011199000554 CĐ GD MN K61B

33 Hà Thúy Nhiên 16/05/2006 Nữ Thái 014306002734 CĐ GD MN K61B

34 Mùa Thị Lia 02/04/2006 Nữ Mông 014306015441 CĐ GD MN K61B

35 Chá Thị Mai Phượng 15/07/2005 Nữ Mông 014305001918 CĐ GD MN K61B

36 Giàng Thị Cắt 03/11/2006 Nữ Mông 014306004252 CĐ GD MN K61B

37 Trịnh Thị Hà Vi 26/02/2006 Nữ Kinh 014306003818 CĐ GD MN K61B

38 Sộng Thị Hua 09/05/2006 Nữ Mông 014306003141 CĐ GD MN K61B

39 Cầm Thùy Trâm 18/11/2005 Nữ Thái 014305009046 CĐ GD MN K61B

40 Vừ Thị Chếnh 11/12/2002 Nữ Mông 014302009245 CĐ GD MN K61B
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Họ và tên

41 Giàng Thị Cho 14/01/2006 Nữ Mông 014306007298 CĐ GD MN K61B

42 Nguyễn Thị Thùy Dung 16/07/2002 Nữ Kinh 014302011913 CĐ GD MN K61B

43 Bùi Ngọc Diệp Anh 02/04/2003 Nữ Kinh 014303002607 CĐ GD MN K61B

44 Mùa Thị Vang 01/01/2002 Nữ Mông 014302002325 CĐ GD MN K61B

45 Lò Thị Ánh Ngọc 18/06/2006 Nữ Thái 014306000359 CĐ GD MN K61B

46 Phạm Thị Hà 19/08/1998 Nữ Kinh 014198000764 CĐ GD MN K61B

47 Đinh Thị Khánh 10/09/2006 Nữ Kinh 014306007518 CĐ GD MN K61B

48 Lò Thị Bảo Chuyên 29/05/2006 Nữ Thái 014306007099 CĐ GD MN K61B

49 Quàng Phương Anh 14/11/2006 Nữ La ha 014306001937 CĐ GD MN K61B

50 Vừ Thị Sùng 24/09/2006 Nữ Mông 014306010094 CĐ GD MN K61B

51 Lò Mai Anh 13/05/2006 Nữ Thái 014306007848 CĐ GD MN K61B

52 Nông Thị Lệ Quyên 17/03/2006 Nữ Thái 014306006512 CĐ GD MN K61B

53 Nguyễn Thanh Thảo 24/12/2004 Nữ Kinh 014304002146 CĐ GD MN K61B

54 Lò Thị Oanh 28/08/2006 Nữ Thái 014306007247 CĐ GD MN K61B

Danh sách gồm 54 sinh viên
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